Toán 6 tuần 33,34
Ngày soạn:25/4/2025
Ngày dạy:28/4/2025
Tiết 91-92.  BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 9
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập lại kiến thức chương 9
- Hoàn thành bài tập sgk
2. Năng lực
a.  Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học
3. Phẩm chất
Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: 
2. Đối với học sinh: 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
C - D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG
	Câu 1: Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau:
a) Lấy ra 1 quả bóng từ hộp có 10 quả bóng được đánh số từ 1 đến 10.
b) Bạn Lan chọn một ngày trong tháng 8 để đi về quê
Câu 2: Trong hộp có 1 cây bút xanh, 1 cây bút đỏ, 1 cây bút tím. Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của mỗi hoạt động sau:
a) Lấy ra 1 cây bút từ hộp
b) Lấy ra cùng 1 lúc 2 cây bút từ hộp
Câu 3:  Lớp trưởng lớp 6A làm 4 tấm bìa giống hệt nhau ghi tên 4 bạn hay hát trong lớp là Mai, Lan, Cúc, Trúc và cho vào một hôhp. Một bạn trong lớp rút một trong 4 tấm bìa đó và bạn có tên sẽ phải lên hát, sau đó tấm bìa được trả lại hộp và cứ thế tiếp tục chọn người lên hát
a) Liệt kê tập hợp các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần rút tấm bìa
b) Em có thể dự đoán trước được người tiếp theo lên hát không?
c) Có bạn nào phải lên hát nhiều lần không?
Câu 4: Trong hộp có 10 lá thăm được đánh số từ 0 đến 9. Lấy ra từ hộp lá thăm. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào chắc chắn xảy ra, sự kiện nào không thể xảy ra, sự kiện nào có thể xảy ra?
a) Tổng các số ghi trên hai lá thăm bằng 1
b) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 1
c) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 0
d) Tổng các số ghi trên hai lá thăm lớn hơn 0
Câu 5: Kết quả kiếm tra môn Toán và Ngữ Văn của một số học sinh được lựa chọn ngẫu nhiên cho ở bảng sau:
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1244.jpg?itok=o3BpTzCS]
( Ví dụ: Số học sinh có kết quả Toán - giỏi, Ngữ Văn - khá là 20 )
Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một học sinh được chọn ra một cách ngẫu nhiên có kết quả:
a) Môn Toán đạt loại giỏi
b) Loại khá trở lên ở cả hai môn
c) Loại trung bình ở ít nhất một môn
Câu 6: Kiểm tra thị lựa của học sinh ở một trường THCS, ta thu được kết quả như sau:
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1245.jpg?itok=mY6F49ah]
Hãy tính và so sánh xác suất thực nghiệm của sự kiện "học sinh bị tật khúc xạ" theo từng khối lớp.
	Câu 1: 
a) Các kết quả có thể xảy ra là: bóng được đánh số 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
b) Bạn Lan chọn một ngày trong tháng 8 để đi về quê, kết quả có thể xảy ra là bất kì ngày nào trong tháng ( Từ ngày 1/8 đến 30/8)
Câu 2: 
a) Lấy ra 1 cây bút từ hộp, kết quả có thể xảy ra là: bút xanh, bút đỏ hoặc bút tím
b) Lấy ra cùng 1 lúc 2 cây bút từ hộp, có 3 kết quả có thể xảy ra: bút xanh và đỏ, bút đỏ và tím, hoặc bút xanh và tím
Câu 3: 
a) Các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần rút tấm bìa là: Mai, Lan, Cúc, Trúc
b) Không thể dự đoán trước được người tiếp theo lên hát vì xác suất rút phải tên đều như nhau
c) Sẽ có bạn phải lên hát nhiều lần, vì sau mỗi lần rút tấm bìa được trả lại
Câu 4: 
 a) Tổng các số ghi trên hai lá thăm bằng 1: Có thể xảy ra
b) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 1: Có thể xảy ra
c) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 0: Có thể xảy ra
d) Tổng các số ghi trên hai lá thăm lớn hơn 0: Chắc chắn xảy ra
Câu 5: 
Tổng số HS tham gia kiểm tra là 170
a. Số HS đạt loại giỏi môn Toán là: 40 + 20 + 15 = 75. Xác suất thực nghiệm của sự kiện HS được chọn đạt loại giỏi môn toán là:  = 
b. Số HS đạt loại khá ở ít nhất một môn là: 40 + 20 + 15 + 30 = 105. Xác suất thực nghiệm của sự kiện HS được chọn đạt loại khá môn toán là:  +  
c. Số HS đạt loại trung bình ở ít nhất một môn là: 5 + 15 + 20 + 10 + 15 = 105. Xác suất thực nghiệm của sự kiện HS được chọn đạt loại trung bình môn toán là:  + 
Câu 6: 
- Xác suất thực nghiệm của sự kiện "học sinh bị tật khúc xạ" ở khối 6:   
- Xác suất thực nghiệm của sự kiện "học sinh bị tật khúc xạ" ở khối 7:   
- Xác suất thực nghiệm của sự kiện "học sinh bị tật khúc xạ" ở khối 8:    
- Xác suất thực nghiệm của sự kiện "học sinh bị tật khúc xạ" ở khối 9: 


Hướng dẫn tự học ở nhà:
-Bài vừa học: xem lại các bài tập đã giải
-Bài sắp học: Ôn tập cuối kì 2
Ôn lại các kiến thức từ hk2 đến nay.


NS:2/5/2025
ND:5/5/2025                          Tiết 93-94 . ÔN TẬP CUỐI KÌ 2
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:  Sau khi học xong bài này HS:
+ Củng cố lại kiến thức của cả học kì II
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học tự học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt
+ Vận dụng kết hợp các kĩ năng để giải quyết các bài toán tổng hợp cuối chương.
3. Phẩm chất
+ Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, SGV.
2. Học sinh: vở ghi, sgk, đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu Hs thấy được sự cần thiết phải hệ thống lại kiến thức 
b) Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Gv nêu câu hỏi: Dùng sơ đồ tư duy tóm tắt lại các kiến thức trọng tâm mà em đã học trong hk2. 
- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ trong thời gian .
- Báo cáo, thảo luận
- Gv chiếu sơ đồ tư duy về các kiến thức trọng tâm đã học trong HK2, Hs quan sát và tự đánh giá kết quả thu nhận được của mình.
- Sơ đồ tư duy tóm tắt các kiến thức trọng tâm của HK2
- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu
+ Củng cố lại kiến thức trong bài thông qua một số bài tập 
+ Hiểu và vận dụng được các bài toán vào thực tế
b) Tổ chức thực hiện
GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV đưa ra các dạng bài tập
Dạng 1. Thực hiện phép tính
Bài 1:  Thực hiện các phép tính sau (tính hợp lý nếu có thể):
	c)(TH) [image: ]	d)(VD)[image: ]
Bài 2 (TH )Tìm x, biết:


	a) 	b)(VD) 
Bài 3. Thực hiện phép tính: 


a)     (TH)				b)  	(TH)	

c)   (VD)
Bài 4.   Tìm x biết:  (TH)      


      a) 			
Dạng 2. Một số bài toán thực tế
Bài 1.


Bạn An đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc  số trang. Ngày thứ hai đọc  số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Tính số trang của cuốn sách.
Bài 2. 
Lớp 6A có 42 học sinh xếp loại kết quả học tập trong học kỳ I  bao gồm ba loại: Tốt, khá và đạt. Số học sinh tốt chiếm [image: ] số học sinh cả lớp, số học sinh khá  bằng [image: ] số học sinh còn lại. 
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp?
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh tốt và khá so với số học sinh cả lớp?
- Thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận đưa ra đáp án.
- Báo cáo, thảo luận: HS hoàn thành các yêu cầu.
	Câu 1: Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần:
-3,43;  -3,4;  0,2;  3,43;  3,4;  0,22
Câu 2: Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:
1,23;   -1,23;     0,12;       0,121;     -0,02;    -0,002;   0,1
Câu 3: Oxi có nhiệt độ sôi -182,95 độ C. Nito có nhiệt độ sôi -195,79 độ C. Hỏi nhiệt độ sôi của oxi cao hơn nhiệt độ sôi của nito bao nhiêu độ?
Câu 4: Một công ti có 30 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Số nhân viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân viên công ti?


Câu 5: Mẹ bạn Mai may được 25 chiếc áo và 35 chiếc quần trong một tháng. Vậy số lượng áo chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số hàng đã may được?


Câu 6: Một công ti đã đặt ra mục tiêu doanh thu cho năm 2020 là 150 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 thì tổng mức doanh thu của công ti đạt được là 159 tỉ đồng.
a) Vậy công ti đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm so với mục tiêu ban đầu?
b) Công ti đã hoàn thành vượt mức đề ra là bao nhiêu phần trăm?
Câu 7: Một người mua một món hàng và phải trả tổng cộng 2 915 000 đồng kể cả thuế giá trị gia tăg ( VAT) là 10%. Hỏi nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho món hàng?
	Câu 1: Các số theo thứ tự giảm dần:
3,43;  3,4;  0,22;  0,2; -3,4; -3,43
Câu 2: Các số theo thứ tự tăng dần:
-1,23;   -0,02;  -0,002;  0,1;  0,12;  0,121; 1,23 
Câu 3: Nhiệt độ sôi của oxi cao hơn nhiệt độ sôi của nito là:
-182,95 - ( -195,79) = -182,95 + 195,79 = 12,84 ( độ)
Đáp số: 12,84  độ
Câu 4: Tổng số nhân viên công ti là: 
30 + 24 = 54 ( người)
Số nhân viên nữ chiếm số phần trăm là:  .100% = 44,44%
Đáp số: 44,44%
Câu 5: Tổng số hàng đã may được là: 
25 + 35 = 60 ( chiếc)
Số lượng áo chiếm số phần trăm trong tổng số hàng may được là:
.100% = 41,67 %
Đáp số:  41,67 %
Câu 6: 
a) Công ti đã hoàn thành so với mục tiêu ban đầu:
 % = 106 %
b) Công ti đã hoàn thành vượt mức đề ra: 106 - 100 = 6%
Câu 7: 
Số tiền thuế của món đồ người đó phải trả là:
2 915 000 x 10% = 291 500 ( đồng)
Nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả số tiền cho món hàng là:
2 915 000 - 291 500 = 2 623 500 ( đồng)
Đáp số: 2 623 500 đồng


Hướng dẫn về nhà: 
- Bài vừa học: Ôn tập lại nội dung chính của bài, xem lại các dạng bài tập đã giải.
[bookmark: _GoBack]- Tiết sau kiểm tra cuối kì 2.
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